
Nội dung tư vấn Ngôn ngữ sử dụng Tên cơ quan và bộ phận thực 
hiện tư vấn Cách liên lạc và các điểm cần lưu ý Thời gian tư vấn

Tư vấn về sinh hoạt hằng ngày 
hoặc thông tin du lịch cho
người nước ngoài đang sống 
trong tỉnh hoặc đến du lịch

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, 
tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng In-
đô-nê-sia, tiếng Thái Lan,

tiếng Mã-lai, tiếng Phi-lip-pin, 
tiếng Nê-pan, tiếng Mi-yan-

ma, tiếng Cam-pu-chia, tiếng 
Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng 
Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban 

Nha, 
tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, 
tiếng Nga, tiếng Bengali, tiếng 

Hindi

Trung Tâm Đối Sách Quốc Tế 
Tokushima

(Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế 
Tỉnh Tokushima)

088-656-3312

(Bộ phận tư vấn tổng hợp
dành cho người nước ngoài)

* Trực tiếp: đến địa điểm sau:
Lầu 6, tòa nhà Clement Plaza, ga chính Tokushima

* Bằng điện thoa ̣i: ha ̃y go ̣i số
088-656-3312
088-656-3313
（ Nhân viên tư vấn đa ngôn ngữ hoặc có thể đàm thoại 3- 
4 bên qua hệ thống phiên dịch thông qua điện thoại）

Mỗi ngày 10：00～18：00

Tư vấn về sinh hoạt tiêu dùng 
cho cư dân nước ngoài đang
sống trong tỉnh

Thông qua trung tâm tư vấn
tổng hợp dành cho người nước 

ngoài của tỉnh, 21 ngôn ngữ 
gồm cả tiếng Anh, Trung

Quốc, tiếng Việt sẽ được sử 
dụng

Trung tâm thông tin người tiêu
dùng Tokushima

088-623-0110

* Nếu cần tư vấn qua điện thoại, xin gọi số 088-656-3312, 088-
656-3313 , Trung tâm tư vấn tổng hợp dành cho người nước 
ngoài của tỉnh Tokushima

* Tư vấn trực tiếp: xin mời đến Lầu 7, tòa nhà phía Đông -tòa nh
à Amico

* Mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 6 
giờ tối (trừ thứ tư)
* Thứ bảy, chủ nhật từ 10 giờ sá
ng đến 4 giờ chiều
* Không mở cửa ngày lễ

Tư vấn những việc liên quan
đến ly hôn, bạo lực trong
gia đình

Tư vấn bằng tiếng Anh
Trung tâm tư vấn trung ương

trẻ em và phụ nữ
088-652-5503

Tư vấn trực tiếp tại văn phòng chúng tôi.
Không thực hiện tư vấn qua điện thoại, email.

Các ngày trong tuần:
thứ hai đến thứ sáu
10 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Tư vấn dành cho nhân viên
điều dưỡng người nước ngoài

18 ngôn ngữ sẽ được sử dụng 
thông qua hệ thống phiên dịch 
đa ngôn ngữ

Khoa Ủng Hộ Trường Thọ
Tỉnh Tokushima

088-621-2247

Tiếp nhận tư vấn tại văn phòng chúng tôi
Khoa Ủng Hộ Trường Thọ, lầu 2 văn phòng chính phủ tỉnh

Mỗi ngày từ 10 giờ sáng
đến 6 giờ tối

Tư vấn về lao động dành cho 
người nước ngoài đang sống
và làm việc tại tỉnh

Thông qua hệ thống phiên 
dịch đa ngôn ngữ, 21 ngôn ngư
̃ sẽ được sử dụng trong tư vấn 
bao gồm cả tiếng Anh, tiếng 
Trung và tiếng Việt

Bộ phận tư vấn lao động
Ha-lô-wa-ku, Sudachi-kun
（Hội Đồng Phúc Lợi
Người Lao Động, tỉnh 

Tokushima）
0120-258387

Tiếp nhận tư vấn tại văn phòng chúng tôi
Lầu 2, hội trường phúc lợi lao động tỉnh Tokushima

Tư vấn qua điện thoại:
0120-258387
（Trong trường hợp tư vấn đa ngôn ngữ, tư vấn cuộc gọi 4 
bên qua phiên dịch thông qua Trung tâm Chiến lược Quốc 
tế Tokushima (088-656-3312)）

Thứ Tư hằng tuần
từ 1 đến 5 giờ chiều

Lưu ý:Đối với tư vấn qua điện thoại và tư vấn trực tiếp, những cơ quan cung cấp dịch vụ tư vấn ngày cuối tuần và ngày lễ cũng sẽ đóng cửa ngày cuối năm và 
ngày đầu năm.

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI【Tư Vấn (cấp tỉnh)】
（Dành cho những người không nói và không đọc được tiếng Nhật）
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